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Sinh hoạt phí cán bộ đi học 12 085 6155 00000 0 0 21.387.500 21.387.500 21.387.50021.387.500

Tiền điện 12 085 6501 00000 0 0 148.495.101 148.495.101 148.495.101148.495.101

Thuê đào tạo lại cán bộ 12 085 6758 00000 0 0 21.600.000 21.600.000 21.600.00021.600.000

Nhà cửa 12 085 6907 00000 0 0 14.397.191 14.397.191 14.397.19114.397.191

Tài sản và thiết bị văn phòng 12 085 6913 00000 0 0 49.190.000 49.190.000 49.190.00049.190.000

Đường điện, cấp thoát nước 12 085 6921 00000 0 0 24.245.000 24.245.000 24.245.00024.245.000

Chi mua hàng hóa, vật tư 12 085 7001 00000 0 0 43.698.000 43.698.000 43.698.00043.698.000

Chi khác 12 085 7049 00000 153.160.000 153.160.000 2.159.697.660 2.312.857.660 2.312.857.6602.159.697.660

Chi mua báo, tạp chí của Đảng 12 085 7851 00000 0 0 10.816.200 10.816.200 10.816.20010.816.200

Chi thanh toán các dịch vụ công cộng, vật tư văn phòng,
thông tin tuyên truyền, liên lạc, chi đào tạo, bồi dưỡng
nghiệp vụ, công tác Đảng, các chi phí Đảng vụ khác và
phụ cấp cấp ủy

12 085 7854 00000
0 0 26.730.000 26.730.000 26.730.00026.730.000

Chi khác 12 398 6299 00000 0 0 30.800.000 30.800.000 30.800.00030.800.000

Lương theo ngạch, bậc 13 085 6001 00000 0 0 2.778.983.560 2.778.983.560 2.778.983.5602.778.983.560

Tiền công trả cho vị trí lao động thường xuyên theo hợp
đồng

13 085 6051 00000 0 0 317.460.042 317.460.042 317.460.042317.460.042

Phụ cấp chức vụ 13 085 6101 00000 0 0 107.772.930 107.772.930 107.772.930107.772.930



Phụ cấp làm đêm; làm thêm giờ 13 085 6105 00000 0 0 18.904.577 18.904.577 18.904.57718.904.577

Phụ cấp nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm 13 085 6107 00000 0 0 8.064.000 8.064.000 8.064.0008.064.000

Phụ cấp ưu đãi nghề 13 085 6112 00000 0 0 992.577.598 992.577.598 992.577.598992.577.598

Phụ cấp trách nhiệm theo nghề, theo công việc 13 085 6113 00000 0 0 2.016.000 2.016.000 2.016.0002.016.000

Phụ cấp thâm niên vượt khung, phụ cấp thâm niên nghề 13 085 6115 00000 0 0 347.248.364 347.248.364 347.248.364347.248.364

Chi khác 13 085 6299 00000 0 0 11.230.000 11.230.000 11.230.00011.230.000

Bảo hiểm xã hội 13 085 6301 00000 0 0 591.540.352 591.540.352 591.540.352591.540.352

Bảo hiểm y tế 13 085 6302 00000 0 0 103.921.170 103.921.170 103.921.170103.921.170

Kinh phí công đoàn 13 085 6303 00000 0 0 71.234.425 71.234.425 71.234.42571.234.425

Bảo hiểm thất nghiệp 13 085 6304 00000 0 0 34.640.398 34.640.398 34.640.39834.640.398

Các khoản đóng góp khác 13 085 6349 00000 0 0 17.320.198 17.320.198 17.320.19817.320.198

Chi khác 13 085 6449 00000 0 0 19.288.482 19.288.482 19.288.48219.288.482

Tiền điện 13 085 6501 00000 0 0 64.831.973 64.831.973 64.831.97364.831.973

Tiền nhiên liệu 13 085 6503 00000 0 0 45.267.431 45.267.431 45.267.43145.267.431

Văn phòng phẩm 13 085 6551 00000 0 0 36.700.000 36.700.000 36.700.00036.700.000

Mua sắm công cụ, dụng cụ văn phòng 13 085 6552 00000 0 0 11.940.000 11.940.000 11.940.00011.940.000

Vật tư văn phòng khác 13 085 6599 00000 0 0 26.207.160 26.207.160 26.207.16026.207.160

Cước phí điện thoại (không bao gồm khoán điện thoại),
thuê bao đường điện thoại, fax

13 085 6601 00000 0 0 20.295.277 20.295.277 20.295.27720.295.277

Cước phí bưu chính 13 085 6603 00000 0 0 333.504 333.504 333.504333.504

Thuê bao kênh vệ tinh, thuê bao cáp truyền hình, cước phí
Internet, thuê đường truyền mạng

13 085 6605 00000 0 0 2.120.400 2.120.400 2.120.4002.120.400

Tuyên truyền, quảng cáo 13 085 6606 00000 0 0 7.340.760 7.340.760 7.340.7607.340.760

Phim ảnh, ấn phẩm truyền thông, sách, báo, tạp chí thư
viện

13 085 6608 00000 0 0 15.376.000 15.376.000 15.376.00015.376.000

Khoán điện thoại 13 085 6618 00000 0 0 3.900.000 3.900.000 3.900.0003.900.000

Khác 13 085 6649 00000 0 0 2.412.000 2.412.000 2.412.0002.412.000

Chi phí khác 13 085 6699 00000 0 0 4.738.800 4.738.800 4.738.8004.738.800

Tiền vé máy bay, tàu, xe 13 085 6701 00000 0 0 30.891.600 30.891.600 30.891.60030.891.600

Phụ cấp công tác phí 13 085 6702 00000 0 0 18.640.000 18.640.000 18.640.00018.640.000



Tiền thuê phòng ngủ 13 085 6703 00000 0 0 14.438.000 14.438.000 14.438.00014.438.000

Khoán công tác phí 13 085 6704 00000 0 0 3.300.000 3.300.000 3.300.0003.300.000

Thuê phương tiện vận chuyển 13 085 6751 00000 0 0 18.000.000 18.000.000 18.000.00018.000.000

Chi phí thuê mướn khác 13 085 6799 00000 0 0 12.020.000 12.020.000 12.020.00012.020.000

Ô tô dùng chung 13 085 6901 00000 0 0 18.210.000 18.210.000 18.210.00018.210.000

Các thiết bị công nghệ thông tin 13 085 6912 00000 0 0 34.130.000 34.130.000 34.130.00034.130.000

Tài sản và thiết bị văn phòng 13 085 6913 00000 0 0 15.352.000 15.352.000 15.352.00015.352.000

Chi mua hàng hóa, vật tư 13 085 7001 00000 0 0 21.789.800 21.789.800 21.789.80021.789.800

Đồng phục, trang phục, bảo hộ lao động 13 085 7004 00000 0 0 1.880.000 1.880.000 1.880.0001.880.000

Chi khác 13 085 7049 00000 0 0 2.500.000 2.500.000 2.500.0002.500.000

Mua, bảo trì phần mềm công nghệ thông tin 13 085 7053 00000 0 0 4.208.600 4.208.600 4.208.6004.208.600

Chi các khoản phí và lệ phí 13 085 7756 00000 0 0 4.528.455 4.528.455 4.528.4554.528.455

Chi bảo hiểm tài sản và phương tiện 13 085 7757 00000 0 0 8.183.400 8.183.400 8.183.4008.183.400

Chi tiếp khách 13 085 7761 00000 0 0 18.320.000 18.320.000 18.320.00018.320.000

Chi các khoản khác 13 085 7799 00000 0 0 6.480.000 6.480.000 6.480.0006.480.000

Phần KBNN ghi:

153.160.000 153.160.000 8.447.593.908 8.600.753.908 8.600.753.9088.447.593.908Cộng:

Ghi chú: KBNN chỉ ghi vào "Phần KBNN ghi" trong trường hợp có chênh lệch số liệu giữa đơn vị và KBNN và ghi cụ thể các thông tin về số liệu bị chênh lệch.

Ghi chú của KBNN:

Kế toán trưởng
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